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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cấu tạo và công nghệ chống giữ CTN (Underground Support Technology)
Mã số học phần: 7100103
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30		Bài tập: 0		Thực hành: 0; 
Thực tập:    0		Đồ án:   0		Tự học:     60
2. 	Đơn vị quản lý học phần
2.1. 	Giảng viên giảng dạy:			    Mã giảng viên
            1. GVC.TS. Đào Viết Đoàn				0303-12
	2. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong			0303-17
	3. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên				0303-10
2.2.	 Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. 	Khoa: Xây dựng
3. 	Điều kiện học học phần: 
3.1. 	Môn học tiên quyết: Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm và mỏ, Cơ học kết cấu.
4.	Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ những kiến thức cơ bản về các loại kết cấu sử dụng cho các đường lò và đường hầm. Nắm được dây truyền công nghệ thi công một số loại kết cấu trong đường lò.
4.1.	Kiến thức
4.1.1	Tổng quan về vật liệu chống, ý nghĩa và mục đích của việc sử dụng kết cấu chống trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
4.1.2	Công nghệ chống giữ công trình ngầm và mỏ bằng kết cấu chống gỗ
4.1.3	Công nghệ chống giữ công trình ngầm và mỏ bằng kết cấu chống kim loại
4.1.4	Công nghệ chống giữ công trình ngầm và mỏ bằng vỏ chống bê tông, bê tông cốt thép
4.1.5	Công nghệ chống giữ công trình ngầm và mỏ bằng vì neo
4.1.6	Công nghệ chống giữ công trình ngầm và mỏ bằng vỏ chống bê tông phun
4.2.	Kỹ năng 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương:
Chương 1. Giới thiệu chung.
Chương 2. Kết cấu gỗ
Chương 3. Kết cấu khung thép.
Chương 4. Kết cấu neo.
Chương 5: Kết cấu vỏ bê tông phun
Chương 6: Vỏ chống bê tông cốt thép
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu chung
	3
	4.1.1

	1.1.
	Các khái niệm và định nghĩa
	
	

	1.2.
	Các phương pháp thi công công trình ngầm và mỏ
	
	

	1.3.
	Nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản đối với kết cấu chống      đường lò
	
	

	1.4.
	Loại hình kết cấu công trình ngầm
	
	

	1.5.
	Vài nét về lịch sử phát triển
	
	

	Chương 2
	Kết cấu gỗ
	3
	4.1.2

	2.1.
	Khái quát chung
	
	

	2.2
	Các dạng kết cấu chống bằng gỗ
	
	

	2.3.
	Gia công và lắp dựng kết cấu gỗ
	
	

	Chương 3
	Kết cấu khung thép
	6
	4.1.3

	3.1.
	Khái quát
	
	

	3.2.
	Các loại khung thép trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
	
	

	3.2.1
	Khung thép hình
	
	

	3.2.2
	Khung thép tổ hợp
	
	

	3.3
	Gia công và lắp dựng khung thép
	
	

	Chương 4
	Kết cấu neo
	6
	4.1.4

	4.1.
	Khái niệm và tính năng cơ học
	
	

	4.2.
	Phân loại neo, công nghệ thi công và phạm vi áp dụng
	
	

	4.2.1
	Neo cơ học
	
	

	4.2.2.
	Neo dính kết
	
	

	4.2.3.
	Neo hỗn hợp
	
	

	4.2.4.
	Neo cáp
	
	

	4.3.
	Các cấu kiện phụ trợ của neo
	
	

	4.4.
	Quy trình công nghệ chống giữ đường lò bằng vì neo chất dẻo
	
	

	Chương 5
	Kết cấu vỏ bê tông phun
	6
	4.1.5

	5.1.
	Khái quát chung
	
	

	5.2.
	Các phương pháp phun 
	
	

	5.3.
	Sự làm việc của bê tông phun với khối đá
	
	

	5.4.
	Phụ gia cho bê tông phun
	
	

	Chương 6
	Vỏ chống bê tông cốt thép
	6
	4.1.6

	6.1.
	Khái niệm
	
	

	6.2.
	Đặc điểm chịu lực của kết cấu vỏ hầm và nguyên tắc xác định lực kháng đàn hồi.
	
	

	6.3.
	Các phương pháp tính
	
	

	6.4.
	Kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép
	
	

	6.5.
	Công nghệ thi công vỏ chống bê tông cốt thép.
	
	


7.	Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà,
- Nhắc lại những vấn đề chính cần nắm được trong bài cũ, trao đổi giải quyết các thắc mắc, vấn đề sinh viên chưa hiểu rõ,
- Giảng dạy lý thuyết và trao đổi về bài sinh viên đã chuẩn bị trước ở nhà,
- Đặt câu hỏi, bài tiểu luận nhỏ cho sinh viên về nhà chuẩn bị (không bắt buộc).
8.	Nhiệm vụ của sinh viên
Các sinh viên phải thực hiện các nhiệ vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
· Hoàn thành đầy đủ các câu hỏi, bài tiểu luận  được giao
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
· Chủ động chuẩn bị trước các nội dung bài học tiếp theo
9.	Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.	Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Tổng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/ tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Điểm trung bình các bài tiểu luận
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kì
	Kiểm tra 60’
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60’
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành các bài tiểu luận
	60%


9.2.	Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10.	Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Trí. Cơ học công trình ngầm (bài giảng - Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ);
 [2]. Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt. Tính toán thiết kế công trình ngầm. Học viện kỹ thuật quân sự;
[3]. Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm tập 1+2. Trần Tuấn Minh. NXB Xây dựng, Hà Nội;
[bookmark: _GoBack]11.	Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị 
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 1

	
	1.1 Các khái niệm và định nghĩa
1.2 Các phương pháp thi công công trình ngầm và mỏ
1.3 Nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản đối với kết cấu chống đường lò
1.4 Loại hình kết cấu công trình ngầm và mỏ
1.5 Vài nét về lịch sử phát triển
	5
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1
+ Tham khảo chương 1 đã học ở học phần 040401

	
	Chương 2: Kết cấu gỗ
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 2

	
	2.1 Khái quát chung
2.2 Các dạng kết cấu chống bằng gỗ
2.3 Gia công và lắp dựng kết cấu gỗ
	5
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2
+ Tham khảo tài liệu [2,3]
+ Viết tiểu luận: ý nghĩa và mục đích sử dụng của kết cấu chống. Cơ sở lựa chọn kết cấu chống cho công trình ngầm và mỏ

	2
	Chương 3: kết cấu khung thép
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 3

	
	3.1 Khái quát
3.2 Các loại khung thép trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
3.3 Gia công và lắp dựng khung thép
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3
+ Tham khảo tài liệu [2,3]
+ Viết báo cáo: Nêu ưu điểm vượt trội của kết cấu khung thép so với kết cấu gỗ

	3
	3.3 Gia công và lắp dựng khung thép
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3

	
	Chương 4: Kết cấu neo
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 4

	
	4.1 Khái niệm và tính năng cơ học
4.2 Phân loại neo, công nghệ thi công và phạm vi áp dụng
4.3 Các cấu kiện phụ trợ của neo
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 4 (4.1,4.2,4.3)
+ Tham khảo tài liệu [2,3]
+ Viết báo cáo: Các nguyên lý hoạt động của vì neo. Tại sao neo chất dẻo cốt thép chưa được sử dụng nhiều tại các mỏ hầm lò Việt Nam

	4
	4.3 Các cấu kiện phụ trợ của neo
4.4 Quy trình công nghệ chống giữ đường lò bằng vì neo chất dẻo
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 4 (4.3,4.4)
+ Tham khảo tài liệu [2]
+Tài liệu [4]: áp dụng neo chất dẻo cho mỏ than hầm lò ở Việt Nam


	
	Chương 5: Kết cấu vỏ bê tông phun
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 5

	
	5.1 Khái quát chung
5.2 Phương pháp phun
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 5 (5.1,5.2)
+ Tham khảo tài liệu [2,3]
+ Viết báo cáo: So sánh  phương pháp bê tông phun khô và bê tông phun ướt

	5
	5.3 Sự làm việc của bê tông phun với khối đá
5.4 Phụ gia cho bê tông phun
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 5 (5.3,5.4)
+ Tham khảo tài liệu [2,3]

	
	Chương 6: Vỏ chống bê tông cốt thép
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 6

	
	6.1 Khái niệm
6.2 Đặc điểm chịu lực của kết cấu vỏ chống bê tông cốt thép và nguyên tắc xác định lực kháng đàn hồi.
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 6 (6.1,6.2)
+ Tham khảo tài liệu [2]

	6
	6.3 Các phương pháp tính
6.4 Kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép
6.5 Công nghệ thi công vỏ chống bê tông cốt thép.
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 6 (6.3,6.4,6.5)
+ Tham khảo tài liệu [2,3]
+ Viết báo cáo: Phạm vị sử dụng kết cấu bê tông cốt thép 
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